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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6903
	Lưu Thị Thu Thảo
	Bắc Lý

	2 
	6904
	Phan Thị Liên
	Mai Thủy

	3 
	6905
	Nguyễn Văn Thức
	Phong Nha

	4 
	6906
	Cao Văn Ngọc
	Phong Nha

	5 
	6907
	Hoàng thị Búp
	Quảng Văn

	6 
	6908
	Nguyễn thị Liên
	Vạn Trạch

	7 
	6909
	Nguyễn Văn huy
	Quảng hưng

	8 
	6910
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	Hạ Trạch

	9 
	6911
	Phạm Ngọc Vương
	Dương Thủy

	10 
	6912
	Trịnh Văn đức Thắng
	Thanh TRạch

	11 
	6913
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trung  Trạch

	12 
	6914
	Nguyễn Anh Quốc
	Quảng Phúc

	13 
	6915
	Phan Nhật Thành
	Hải PHú

	14 
	6916
	Phạm Văn Nhân
	Hồng Thủy

	15 
	6917
	Lê Thị Thanh Trang
	Đồng Hải

	16 
	6918
	Hoàng Đại Nghĩa
	Đồng Trạch

	17 
	6919
	Dương Hòa
	Đồng Trạch

	18 
	6920
	Phan Tấn Hải
	Lương Ninh

	19 
	6921
	Trương Quốc Tuấn
	Quảng Sơn

	20 
	6923
	Nguyễn Thị NGọc Huyền
	Lê Hóa

	21 
	6924
	Nguyễn thị giang
	Phúc Trạch

	22 
	6925
	Trần Thị Thùy Linh
	Quảng Thọ

	23 
	6926
	Dương Anh Nam
	Đồng Trạch

	24 
	6927
	Nguyễn Phạm Ngọc Hiền
	Thanh Trạch

	25 
	6928
	Nguyễn Xuân Hợi
	Hưng Trạch

	26 
	6929
	Lê Thành Luật
	Quảng Phúc

	27 
	6930
	Nguyễn Trung Hiếu
	Quảng Phúc

	28 
	6931
	Lưu Hoàng giang
	Nam Lý

	29 
	6932
	Nguyễn Văn Trường
	Gia Ninh

	30 
	6933
	Phan Thị Bông
	Lý Trạch

	31 
	6934
	Trần Thị Sương
	Phong Nha

	32 
	6935
	Phan Thị Mỹ Lệ
	Bắc Trạch

	33 
	6936
	Phan Thị Hà
	Bắc Trạch

	34 
	6937
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phúc

	35 
	6938
	Trần Anh Hiền
	Việt Trung

	36 
	6940
	Trần Nam
	Lộc Ninh

	37 
	6941
	Nguyễn Thị Lan
	Mai Thủy

	38 
	6942
	Trương Văn Minh
	Nhân Trạch

	39 
	6943
	Lang Văn Sinh
	Nhân Trạch


